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1 16/12/2024 x
Lê Phương

Linh 5 5 xanh

2 16/12/2024 x Đặng Minh
Nhật 5 5 xanh

3 16/12/2024 x Phạm Minh
Khôi 3 3 cam

 Trẻ rụt rè, thiếu tự
tin.
Giáo viên đặt ra yêu
cầu cao so với năng
lực của trẻ

 Động viên khích lệ trẻ, tìm
hiểu sở thích của trẻ để tổ chức
hoạt động. Giáo viên trò chuyện
nhiều hơn với trẻ để hiểu trẻ trẻ,
giúp trẻ tự tin hơn, thiết kế các
hoạt động phù hợp với trẻ

4 17/12/2024 x Phạm Ngọc
Tùng 5 5 xanh

5 17/12/2024 x Phạm Minh
Khang 5 5 xanh

6 17/12/2024 x Phạm Hoài An 5 5 xanh
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7 18/12/2024 x Phạm Hồng
Duy 5 5 xanh

8 18/12/2024 x Phạm Kiều Hoa 4 4 xanh
9 19/12/2024 x Nguyễn Duy

Phú 4 4 xanh
10 19/12/2024 x Phạm Đức

Toàn 4 4 xanh
11 20/12/2024 x Trần Xuân

Phúc 4 4 xanh
12 20/12/2024 x Trần Gia Hưng 4 4 xanh  
13 20/12/2024 x Phạm Minh

Nhật 5 5 xanh
14 23/12/2024 x Vũ Minh Quân 4 4 xanh
15 23/12/2024 x Cao Tú Linh 4 4 xanh
16 24/12/2024 x Cao Ngọc Mai 4 4 xanh
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17 24/12/2024 x Dương Gia
Hiếu 3 3 cam

Từ cá nhân trẻ ( trẻ
còn rụt rè thiếu tự
tin)

 Động viên khích lệ trẻ, Tìm
hiểu sở thích của trẻ để tổ chức
hoạt động
Thiết kế hoạt động kích thích sự
hứng thú của trẻ
Phối kết hợp với PH để cùng
giúp rèn sự tự tin cho trẻ

18 25/12/2024 x Cao Thị Thanh
Trúc 4 4 xanh

19 25/12/2024 x Phạm Thảo My 5 5 xanh
20 26/12/2024 x Nguyễn Anh

Thư 4 4 xanh

21 26/12/2024 x Phạm Thanh
Mai 5 5 xanh  

22 26/12/2024 x Đinh Thu Thảo 4 4 xanh

23 26/12/2024 x Nguyễn Vũ
Ngọc Linh 4 4 xanh

24 27/12/2024 x Phạm Gia Bảo 4 4 xanh
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25 27/12/2024 x Đỗ Thùy
Dương 4 4 xanh

26 27/12/2024 x Nguyễn Sơn
Lâm 3 3 đỏ

Từ bản thân trẻ, do
trẻ thiếu tự tin
                   MTGD
chưa hấp dẫn

                    

Trò chuyện với trẻ nhiều hơn để
tìm hiểu sở thích của trẻ. Cô tạo
cơ hội cho trẻ được chia sẻ ý
kiến, cảm xúc của mình,
hỗ trợ trẻ khi cần thiết
 Cải thiện MTGD, bổ sung đồ
dùng, nguyên vật liệu mở kích
thích trẻ hoạt động

27 30/12/2024 x Phạm An
Nhiên 4 4 xanh

28 30/12/2024 x Trần Tuệ Nhi 4 4 xanh

29 30/12/2024 x Nguyễn Như
Quỳnh 5 5 xanh

30 31/12/2024 x Phạm Phương
Anh 4 4 xanh

31 31/12/2024 x Nguyễn Gia
Huy 4 4 xanh
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mức độ 1 0 0
mức độ 2 0 0
mức độ 3 3 3
mức độ 4 18 18
mức độ 5 10 10
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T
ổn

g 
hợ

p 
mức độ ?

M
àu

Xanh 28  
Cam 2
Đỏ 1

Phó hiệu trưởng Giáo viên

Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Thị Chi
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